Kim loại nhóm IA

 (CĐ-2007) Câu 17: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực. 

B. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực.

C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.


D. điện phân NaCl nóng chảy.

(CĐ 2012) Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1. 

B. Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối. 

C. Tất cả các hiđroxit của kim loại nhóm IIA đều dễ tan trong nước. 

D. Trong nhóm IA, tính khử của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs. 

(CĐ 2008) Câu 18: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X2 chứa chất tan là A. Fe2(SO4)3. 

B. FeSO4 và H2SO4.
C. Fe2(SO4)3 và H2SO4. 

D. FeSO4.

(CĐ 2008) Câu 48: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

A. Mg và Zn. 

B. Na và Fe. 

C. Al và Mg. 


D. Cu và Ag.

Kim loại nhóm  IIA
(ĐHA 2011) Câu 11: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương? 

A. Đá vôi (CaCO3). 


B. Vôi sống (CaO). 

C.Thạch cao nung (CaSO4.H2O) 
D.Thạch cao sống (CaSO4.2H2O). 
Nước cứng
(CĐ 2008) Câu 21: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

A. NaCl và Ca(OH)2. 
B. Na2CO3 và Na3PO4.
C. Na2CO3 và HCl. 

D. Na2CO3 và Ca(OH)2.

(CĐ 2011) Câu 23: Một cốc nước có chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+(0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl-  (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) và SO42- (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc 
A. là nước mềm. B. có tính cứng vĩnh cửu. C. có tính cứng toàn phần. D. có tính cứng tạm thời. 

(CĐ 2014) Câu 15: Để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu có thể dùng dung dịch nào sau đây? 

A. Na2CO3.  
B. CaCl2.  
C. KCl.  
D. Ca(OH)2. 

(ĐHA 2011) Câu 32: Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là: 

A. KCl, Ca(OH)2, Na2CO3. 

B. NaOH, Na3PO4, Na2CO3. C. HCl, Ca(OH)2, Na2CO3. D. HCl, NaOH, Na2CO3. 

Phản ứng tạo hidro

Với nước

Kết hợp với kim loại nhóm IIA
(CĐ-2007) Câu 18: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là

A. 150ml. 

B. 75ml. 

C. 60ml. 

D. 30ml.


Số mol hidro = 0,15 (mol) => số mol OH -  = 0,3 (mol) => số mol H2SO4 = 0,15 (mol)

Với axit
(CĐ 2012) Câu 40: Hoà tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y (MX < MY) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là 

A. Li.  

B. Na.  

C. Rb.  

D. K. 

Hỗn hợp vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với nước

Đề thi thử (2016) Cho hỗn hợp 2 kim loại thuộc hai chu kỳ liên tiếp của phân nhóm IIA vào  nước thu được V lít H2. Cũng cho lượng hỗn hợp như trên vào dung dịch HCl thu được 3V lít H2. (các thể tích đo cùng điều kiện). Thành phần phần trăm về khối lượng của kim loại có nguyên tử khối nhỏ là
A. 54,54%.  

B. 66,67%.  

C. 33,33%.  

D. 45,45%. 

Đề thi thử (2016) Cho hỗn hợp 2 kim loại thuộc hai chu kỳ liên tiếp của phân nhóm IIA vào  nước thu được V lít H2. Cũng cho lượng hỗn hợp như trên vào dung dịch HCl thu được 3V lít H2. (các thể tích đo cùng điều kiện). Tính thành phần phần trăm về số mol của 2 kim loại trên.

A. 25% và 75%.  
B.  50% và 50%.  
C. 20% và 80%.  

D. 30% và 70%. 

